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TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 4/TCHQ

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 33

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

3 3 thángTháng

An Giang 60.235.058 162.469.134 8.717.738 34.505.068

Bà Rịa - Vũng Tàu 385.619.118 1.070.289.225 566.131.750 1.600.473.800

Bắc Cạn 121.698 432.806

Bắc Giang 455.244.245 1.207.441.229 454.684.373 1.303.272.816

Bạc Liêu 59.462.461 141.540.676 5.892.323 31.358.595

Bắc Ninh 3.516.194.852 8.875.001.576 2.343.272.791 6.832.538.430

Bến Tre 90.334.256 236.745.735 45.811.848 109.269.669

Bình Định 79.753.011 212.455.300 33.066.753 84.920.449

Bình Dương 1.920.063.363 5.395.397.650 1.413.440.207 4.114.808.002

Bình Phước 154.976.874 434.036.026 93.428.932 339.781.426

Bình Thuận 37.290.914 95.854.276 61.238.063 160.943.506

Cà Mau 84.205.496 197.505.285 24.461.396 48.706.349

Cần Thơ 170.280.959 365.069.039 36.191.439 102.399.044

Cao Bằng 4.938.130 12.852.906 3.866.449 8.775.150

Đà Nẵng 150.353.741 387.714.157 119.015.909 319.172.651

Đắc Nông 16.397.803 38.566.365 2.528.941 3.723.111

Đăk Lăk 132.190.011 328.867.748 17.960.911 52.390.276

Điện Biên 507.342 1.488.338 174.525 786.134

Đồng Nai 1.567.862.958 4.218.436.515 1.401.583.767 3.729.731.635

Đồng Tháp 112.658.448 257.913.163 53.551.591 143.288.233

Gia Lai 52.436.608 145.988.747 24.378.289 43.068.164

Hà Giang 2.987.841 8.496.080 4.673.976 9.301.394

Hà Nam 188.518.970 477.990.705 153.833.031 412.859.036

Hà Nội 1.120.652.785 2.968.110.399 2.525.983.266 7.190.622.889

Hà Tĩnh 47.850.337 158.264.807 136.976.098 404.303.191

Hải Dương 509.016.885 1.393.017.545 439.664.199 1.204.977.972

Hải Phòng 847.083.914 2.286.916.389 814.731.667 2.143.260.682

Hậu Giang 55.472.738 137.896.581 77.003.331 170.607.714

Hòa Bình 32.803.994 96.942.431 44.506.139 116.659.988

Hưng Yên 260.829.129 713.386.940 260.952.041 819.568.422

Khánh Hòa 153.748.720 365.242.541 63.290.080 192.847.952

Kiên Giang 53.000.546 162.223.346 9.008.548 28.637.690
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 33

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

3 3 thángTháng

Kon Tum 15.156.384 54.398.458 3.236.483 6.084.620

Lai Châu 44.660 53.045 274.783 3.615.187

Lâm Đồng 45.178.835 115.988.033 14.225.804 40.291.269

Lạng Sơn 93.446.964 329.828.943 54.097.409 177.148.330

Lào Cai 73.109.391 190.001.943 26.101.755 82.387.846

Long An 461.086.277 1.176.290.269 327.513.833 864.030.216

Nam Định 117.572.343 333.455.018 74.773.828 220.997.456

Nghệ An 61.097.530 173.403.807 47.370.158 169.939.287

Ninh Bình 106.345.662 298.082.437 110.690.227 280.699.510

Ninh Thuận 3.969.414 11.217.361 1.089.192 9.582.688

Phú Thọ 129.388.079 351.304.676 88.516.791 316.079.384

Phú Yên 9.735.763 26.556.395 6.694.674 19.682.945

Quảng Bình 9.193.446 26.085.786 13.703.509 52.844.268

Quảng Nam 67.403.063 182.297.817 148.148.886 427.378.146

Quảng Ngãi 43.833.293 122.174.400 35.571.808 78.793.831

Quảng Ninh 187.428.119 498.257.143 166.240.566 442.708.498

Quảng Trị 25.013.807 65.824.871 18.833.155 46.816.945

Sóc Trăng 69.029.685 169.838.477 11.407.397 23.054.034

Sơn La 216.427 848.783 1.057.549 3.385.131

Tây Ninh 290.613.561 838.267.297 241.937.809 628.288.385

Thái Bình 119.478.859 311.704.538 108.743.938 333.200.729

Thái Nguyên 2.868.289.976 6.763.561.424 1.345.766.547 3.963.842.660

Thanh Hóa 176.296.298 484.419.642 104.231.623 272.785.330

Thừa Thiên - Huế 75.966.340 196.345.771 49.463.082 130.446.881

Tiền Giang 227.688.508 629.055.423 145.468.163 385.720.707

TP Hồ Chí Minh 3.099.217.435 8.463.480.390 3.939.454.352 10.698.880.949

Trà Vinh 32.715.732 86.337.423 9.660.964 26.730.596

Tuyên Quang 2.680.113 10.776.732 9.646.399 21.494.620

Vĩnh Long 35.066.097 94.248.410 25.055.233 51.770.365

Vĩnh Phúc 273.527.225 753.534.373 491.767.414 1.290.717.693

Yên Bái 12.811.802 36.659.342 8.965.017 18.413.317
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